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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG NGÃI                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số 773/KH-UBND 

        Quảng Ngãi, ngày  09   tháng  9  năm  2009

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn I (2009-2012)


Để triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ và Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn I (2009-2012), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích: 
Triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh giúp cho doanh nghiệp được tiếp cận 100% các quy định của pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để triển khai thực hiện đúng, có hiệu quả, từ đó loại bỏ những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm cho doanh nghiệp ổn định và phát triển; Cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác pháp chế trong doanh nghiệp được bồi dưỡng, nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

2. Yêu cầu:
a) Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động và phải hoạt động đúng nguyên tắc, trách nhiệm; bảo đảm đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực cán bộ pháp chế của các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh và cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp; chủ động nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh trong tỉnh.  

c) Đề ra các phương thức hoạt động hỗ trợ pháp lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu và đối tượng phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

a) Cập nhật 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành; văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành để đăng tải trên Công báo điện tử (Trang tin điện tử của tỉnh).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ quý I/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.
b) Tập hợp, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và HĐND, UBND các huyện, thành phố liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đăng tải trên Trang tin điện tử thành phần của Sở Tư pháp. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

c) Tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyến của UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc quyền ban hành của cơ quan Trung ương giúp doanh nghiệp khai thác nhanh và kịp thời.
Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình, đồng thời chuyển cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

d) Xây dựng chuyên mục Giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp để giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bằng các hình thức: Giải đáp bằng văn bản; Giải đáp thông qua mạng điện tử; Giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Trong đó ưu tiên thực hiện bằng hình thức giải đáp thông qua mạng điện tử trên Trang thành phần của các Sở, ban, ngành và trang thành phần của Sở Tư pháp luật. Ưu tiên giải đáp cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng địa bàn khó khăn.
- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.
đ) Tập hợp, phân loại, rà soát; kiểm tra hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và cập nhật vào mục rà soát, hệ thống hóa đăng tải trên Trang thành phần của Sở Tư pháp luật. Đồng thời in ấn, phát hành tập hệ thống hóa về kết quả rà soát, hệ thống hóa các văn bản có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để cấp phát cho các doanh nghiệp trong tỉnh áp dụng thực hiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

e) Xây dựng Diễn đàn trên Trang tin thành phần của các Sở, Ban, ngành để trao đổi kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp có điều kiện trao đổi kinh nghiệm và thông tin cói các doanh nghiệp trong tỉnh và trên phạm vi cả nước. Đồng thwoif, thường xuyên liên hệ với Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Trung ương để cập nhật thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời phổ biến cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp luật và các Sở, Ban, ngành .

- Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

f) Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động quản lý của doanh nghiệp để cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

g) Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và văn bản thực hiện cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN, các thỏa thuận thương mại – đầu tư song phương, hội nhập kinh tế quốc tế với các nước.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

2. Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có biện pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp kịp thời và phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp luật và các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý II/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.
3. Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp luật lý ơ bản và các văn bản pháp luật cho cán bộ quản lý doanh nghiệp; cán bộ, công chức làm công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao kiến thức pháp lý cơ bản, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chủ đề có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp như về sở hữu, thực hiện quyền sở hữu đối với vốn góp trong doanh nghiệp; đất đai; cạnh tranh; thương mại quốc tế, hội nhập kinh tế; giải quyết tranh chấp; lao động; soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; kế toán, kiểm toán; đăng ký giao dịch bảo đảm cho doanh nghiệp; cán bộ, người quản lý doanh nghiệp; cán bộ, công chức làm công tác pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hội doanh nghiệp trẻ, tổ chức đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.

4. Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khuyến khích các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các tổ chức, cá nhân có chức anwng cung cấp dịch vụ pháp luật lý tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp luật chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức và cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2010 và liên tục thực hiện đến năm 2012.
5. tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/ 2012.
III TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng và hằng năm sơ kết, tổng kết, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí cho Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành bảo đảm cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ; Điểm 6 Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/200 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Điểm 4 Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch này.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Tham mưu UBND tỉnh củng cố nhân sự làm công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý tại các Sở, Ban, ngành theo Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Quảng về xây dựng, kiện toàn tổ chức pháp chế và cán bộ hỗ trợ pháp lý tại các Sở, Ban, ngành để làm đầu mối triển khai các hoạt động hô theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngyaf 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
4. Các Sở, Ban, ngành, tổ chức đại diện doanh nghiệp; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp cùng Sở tư pháp để triển khai Kế hoạch này theo các nội dung đã được quy định.

5. Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị để thực hiện tốt Kế hoạch này.
Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.
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